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Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch? 

        A. Năng lượng mặt trời.                   C. Năng lượng nước chảy.

        B. Năng lượng gió.                           D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Để tránh lãng phí điện, bạn cần chú ý điều gì? 

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.

B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 3: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là: 

A. Mặt trời.                B. Mặt trăng.              C. Gió.                         D. Cây xanh.

Câu 4: (0,5 điểm) Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là: 

        A. Đài hoa và nhụy hoa.                           C. Nhụy và nhị.

        B. Cánh hoa và bao phấn.                         D. Cả 3 ý trên.

Câu 5: (0,5 điểm) Nối ý thích hợp ở cột A với cột B

	A
	
	B

	Chất đốt thể rắn
	
	Than đá, than cám, củi, gỗ, lá cây, …


	Chất đốt thể lỏng
	
	Xăng, dầu hỏa, dầu đi- ê- zen

	Chất đốt thể khí
	
	Gas, bi-o-gas


Câu 6: (1,5 điểm) Viết vào  
  chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai. 

Ích lợi của năng lượng nước chảy là:

a. Chở hàng hóa xuôi dòng sông.

b. Chở hàng hóa ngược dòng sông.

c. Làm quay tua- bin của máy phát điện trong nhà máy thủy điện.

d. Gây ra lũ lụt, phá hoại nhà cửa, mùa màng.

e. Làm quay bánh xe đưa nước lên cao.

g. Chiếu sáng và sưởi ấm.

Câu 7: (1,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

                  Hoa là cơ quan ………(1) của những loài thực vật ……..……(2). Cơ quan sinh dục đực gọi là …………………(3). Cơ quan sinh dục cái gọi là ………….(4).

            Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Ở đa số cây khác, trên cùng một cây có cả ………………….(5)
Câu 8: (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	


Câu 9: (1 điểm) Kể tên 2 việc làm sử dụng năng lượng gió của con người
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Câu 10: (1,5 điểm) Nêu tác hại của việc phá rừng ồ ạt?
………………………………………………………………………………………………………………............……….……….…………………………………………………………………………………………………………………............……….……….………………………………………………………………………………………………………………............……….……….…………………………………………………………………………………………………………………............……….……….……………………............……….……….……………………………………………
Câu 12: (1 điểm) Em và gia đình đã làm gì để bảo vệ môi trường không khí? 
………………………………………………………………………………………………………………............……….……….…………………………………………………………………………………………………………………............……….……….…………………………………………………………………………………………………………………............……….……….…………………………………………………………………………………………………………………............……….……… 
	GV coi thi 
	GV chấm lần 1
	
GV chấm lần 2
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Câu 5: (0,5 điểm) Nối ý thích hợp ở cột A với cột B

	A
	
	B

	Chất đốt thể rắn
	
	Than đá, than cám, củi, gỗ, lá cây, …

	Chất đốt thể lỏng
	
	Xăng, dầu hỏa, dầu đi- ê- zen

	Chất đốt thể khí
	
	Gas, bi-o-gas


Câu 6: (1,5 điểm) Viết vào  
  chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai. 

Ích lợi của năng lượng nước chảy là:

a. Chở hàng hóa xuôi dòng sông.

b. Chở hàng hóa ngược dòng sông.

c. Làm quay tua- bin của máy phát điện trong nhà máy thủy điện.

d. Gây ra lũ lụt, phá hoại nhà cửa, mùa màng.

e. Làm quay bánh xe đưa nước lên cao.

h. Chiếu sáng và sưởi ấm.

Câu 7: (1,5 điểm) Thứ tự các từ cần điền:
Sinh sản- có hoa- nhị- nhụy- nhị và nhụy
Câu 8: (1 điểm) HS đánh dấu đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm.

	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	X

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	X

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	X

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	X


Câu 9: (1 điểm)
Con người đã sử dụng năng lượng gió để: (HS tìm đúng mỗi ứng dụng của năng lượng gió được 0,5 điểm)
+ Căng buồm cho tàu thuyền chạy nhanh hơn.

+ Quạt thóc

+ Thả diều, chơi chong chóng….

+ Quạt bếp than
+ Làm quay quạt thông gió trên nóc các nhà cao tầng.

Câu 10: (1,5 điểm) HS tìm đúng mỗi ứng dụng của năng lượng gió được 0,5 điểm
+ Khí hậu bị thay đổi; lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên.
+ Đất bị xói mòn trở nên bạc màu

+ Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã tuyệt chủng và có nguy cơ bị tuyệt chủng

Câu 11: (1 điểm) HS liên hệ phù hợp
